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Stt Tên sách Tác giả Đvt Giá bìa Ghi chú
A . MÔN HỌC BẮT BUỘC (Chương trình chung)

1 Ngữ văn 10, tập 1 
Nguyễn Thành Thi ( Chủ biên),Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy 

Cuốn  24.000 

2 Ngữ văn 10, tập 2 
Nguyễn Thành Thi ( Chủ biên),Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo, Trần Lê Duy 

Cuốn  20.000 

3 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng (đồng Chủ 
biên)

Cuốn  16.000 

4 Toán 10, tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên (Chủ biên ) - bộ Chân trời sáng tạo

Cuốn  21.000 

5 Toán 10, tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên (Chủ biên ) - bộ Chân trời sáng tạo

Cuốn  17.000 

6 Chuyên đề học tập Toán 10
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức 
Huyên (Chủ biên ) - bộ Chân trời sáng tạo

Cuốn  11.000 

7 Lịch sử 10
Hà Minh Hồng ( Chủ biên ), Phạm Thu Hà, Trần 
Thị Mai

Cuốn  24.000 

8 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Hà Minh Hồng ( Chủ biên ) Cuốn  12.000 

9
Giáo dục quốc phòng và an ninh 
10

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên),Đoàn Chí Kiên 
(Chủ biên)

Cuốn  13.000 

10
Hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp 10 ( Bản 1 )

Đinh Thị Kim Thoa,Vũ Quang Tuyên ( đồng Tổng 
Chủ biên),Vũ Phương Liên,Cao Thị Châu 
Thủy(đồng Chủ biên) 

Cuốn  16.000 

11
Tiếng Anh 10 - Friends Global 
Student book

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải,Nguyễn 
Thùy Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang....

Cuốn  99.000 

12
Tiếng Anh 10 - Friends Global 
Work book

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải,Nguyễn 
Thùy Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang....

Cuốn  79.000 

B . MÔN HỌC LỰA CHỌN

1 Địa lí 10
Nguyễn Kim Hồng ( Tổng Chủ biên),Phan Văn 
Phú,Mai Phú Thanh ( đồng Chủ biên) 

Cuốn  26.000 

2 Chuyên đề học tập Địa lí 10 Phan Văn Phú,Mai Phú Thanh ( đồng Chủ biên) Cuốn  8.000 

3 Giáo dục kinh tế & Pháp luật 10
Huỳnh Văn Sơn(Tổng Chủ biên ),Đỗ Công 
Nam,Phạm Mạnh Thắng (đồng Chủ biên)

Cuốn  27.000 

4 Hóa học 10 Cao Cự Giác ( Chủ biên ) Cuốn  21.000 

5
Công nghệ 10 - Công nghệ trồng 
trọt

Lê Huy Hoàng ( Tổng Chủ biên ), Đồng Huy Giới 
(Chủ biên)

Cuốn  23.000 

 457.000 TỔNG CỘNG

DANH MỤC VÀ GIÁ SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 10 NĂM 2023-2024

ee& LỚP XÃ HỘI 2 (XH2)  &ff

1


